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BIỂU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 NGUỒN VỐN CẤP SAU QUYẾT TOÁN
 (TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG VÀ XỔ SỐ KIẾN THIẾT)
(Kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)


	
	
	
	Đơn vị tính: Đồng

	STT
	TÊN DỰ ÁN
	KH năm 2023
	CHỦ ĐẦU TƯ

	1
	2
	3
	4

	 
	Tổng số
	15.180.000.000
	-

	I
	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
	9.000.000.000
	-

	I.1
	Số vốn đã cấp
	6.304.983.170
	-

	1
	Đường Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Xuân Lộc
	3.216.639.552
	UBND huyện Xuân Lộc

	2
	Trụ sở làm việc Tỉnh đoàn Đồng Nai
	1.146.002.597
	Tỉnh đoàn Đồng Nai

	3
	Đường Long Thọ 1 (đoạn từ đường 319 đến Hương lộ 19) huyện Nhơn Trạch 
	113.832.000
	UBND huyện Nhơn Trạch

	4
	Đường nhựa từ ngã ba Bà Hào đi Bia di tích Trung ương Cục  Miền Nam huyện Vĩnh Cửu
	230.577.348
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai

	5
	XD 01 cầu trên đường vào Khu ủy Miền Đông huyện Vĩnh Cửu
	36.170.000
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai

	6
	[bookmark: _GoBack]XD cầu Suối Nứa trên đường vào Trung ương Cục Miền Nam huyện Vĩnh Cửu
	57.871.700
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai

	7
	DA cải tạo, nạo vét hồ Sen và hồ Bà Hào huyện Vĩnh Cửu
	259.083.297
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai

	8
	Xử lý nắn các khúc cua và ngân cao 04 đường tràn trên đường vào di tích chiến khu D
	190.102.000
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai

	9
	Đường song hành Quốc lộ 20 phía Tây huyện Thống Nhất (dự án hủy bỏ)
	78.241.000
	UBND huyện Thống Nhất

	10
	Đường 25C giai đoạn 1 (đoạn từ HL 19 đến đường số 319) đoạn 1 (đoạn từ  đường số 319 đến giáp đầu đường số 9)
	110.420.000
	UBND huyện Nhơn Trạch

	11
	Hệ thống cấp nước sạch nông thôn xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu
	2.278.000
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	12
	Kiên cố hóa kênh mương đập Cù Nhí 1+2, huyện Cẩm Mỹ
	495.085.000
	UBND huyện Cẩm Mỹ

	13
	Kho lưu trữ chuyên dụng huyện Nhơn Trạch  
	165.934.676
	UBND huyện Nhơn Trạch

	14
	Nạo vét tạm kênh thoát nước cuối đường số 2 huyện Nhơn Trạch
	202.746.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	I.2
	Số vốn cấp bổ sung
	1.050.085.500
	-

	1
	Dự án Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Điền, huyện Tân Phú
	742.628.500
	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai

	2
	Xây dựng nhà khách Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai
	307.457.000
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai

	I.3
	Số vốn cấp sau quyết toán còn lại
	1.644.931.330
	-

	II
	NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	6.180.000.000
	-

	II.1
	Số vốn đã cấp
	4.186.421.136
	-

	1
	Hệ thống thông tin QLDA Trường Đại học Đồng Nai
	100.367.000
	Trường Đại học Đồng Nai

	2
	Xây dựng nhà ở vận động viên và cải tạo, nâng cấp cảnh quan toàn khu Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh
	138.316.000
	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao

	3
	Đầu tư xây dựng Trường phổ thông thực hành sư phạm thuộc Trường Đại học Đồng Nai, hạng mục khối thực hành mầm non và tiểu học
	82.090.000
	Trường Đại học Đồng Nai

	4
	Xây dựng hệ thống hàng rào, sân, đường dạo bộ kết hợp tập thể dục thể thao của người dân xung quanh Sân vận động tỉnh Đồng Nai
	84.582.000
	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao

	5
	Trạm Y tế xã Trung Hòa huyện Trảng Bom
	91.163.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	6
	Trạm Y tế xã Phú Tân huyện Định Quán
	86.628.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	7
	Trạm Y tế xã Phú Bình huyện Tân Phú
	99.993.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	8
	Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai 
	47.684.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	9
	Đầu tư xây dựng Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe loại I
	1.647.049.500
	Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe loại 1 Đồng Nai

	10
	Đầu tư xây dựng Nhà văn hóa dân tộc Mường tại xã Phú Túc huyện Định Quán 
	54.336.000
	UBND huyện Định Quán

	11
	Xây dựng khoa sơ sinh 150 giường kết hợp kho lưu trữ, sơn sửa, chống thấm, dột cho một số hạng mục hiện hữu Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
	1.121.421.636
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	12
	Đầu tư trang thiết bị tối thiểu cho các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020
	151.294.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	13
	Trạm Y tế xã Tà Lài huyện Tân Phú
	88.336.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	14
	Trạm Y tế xã La Ngà huyện Định Quán
	393.161.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	II.2
	Số vốn cấp sau quyết toán còn lại
	1.993.578.864
	-



